1
- 20 -


	UỶ BAN NHÂN DÂN 
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       ———
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	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—————————————
             Quy Nhơn, ngày     15   tháng   3  năm  2006


BÁO CÁO 
tỔNG KẾT 5 NĂM ( 2001-2005)  XÂY DỰNG PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC  VÀ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

 TRÊN ĐỊA  BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

                                                       ———————

a/ TÌNH HÌNH CHUNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC:

Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, công cuộc đổi mới của Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh đã phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh được củng cố, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Xu thế hội nhập, hòa bình, hợp tác tiếp tục phát triển. Xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, những bất ổn do mâu thuẫn dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt là  việc lợi dụng chống khủng bố, các thế lực thù địch đứng đầu  là Đế quốc Mỹ tăng cường các hoạt động can thiệp vào công việc nội bộ của các nước làm cho tình hình thế giới càng thêm  phức tạp, đã tác động trực tiếp đến tình hình  an ninh trật tự nước ta. 

Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”; lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động, lôi kéo một số phần tử xấu trong đồng bào dân tộc ít người ở Tây nguyên gây bạo loạn chính trị, kích động các phần tử cực đoan quá khích trong các tôn giáo chống đối chính quyền.

Trên địa bàn tỉnh, các tổ chức phản động lưu vong cùng các thế lực thù địch ở nước ngoài đã tăng cường tìm cách câu kết với một số đối tượng thâm thù cách mạng, số bất mãn và phần tử cực đoan trong các tôn giáo, tiến hành các hoạt động móc nối, xây dựng cơ sở, khuếch trương thanh thế ..., bộc lộ rõ thái độ chống đối chính quyền, gây bất ổn về an ninh- chính trị. Tình hình trật tự xã hội có lúc, có nơi diễn biến phức tạp, đã xảy ra một số vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng; các vụ tiêu cực, tham nhũng, mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân nhiều vụ phức tạp, kéo dài, nhất là trên lĩnh vực đất đai, môi trường, thực hiện chính sách ở cơ sở... Nguyên nhân chính xảy ra các vụ việc trên là do việc giải quyết của một số cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chưa thỏa đáng, không kịp thời, dứt điểm. Tai nạn giao thông chưa giảm, gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của công dân, trật tự an toàn giao thông vẫn đang là nỗi quan tâm của toàn xã hội.

Tình hình  trên đã tác động nhiều mặt đến công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

B/ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

I/.VỀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC:
1. Quá trình tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo phong trào:
Quán triệt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh trật tự, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã có nhiều Nghị quyết, Chỉ thị về công tác an ninh trật tự như: Nghị quyết số 17/TU của Tỉnh ủy Bình Định về xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp có chiều sâu ở xã và từng khu dân cư; Chỉ thị 25/CT của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cuộc vận động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên; Chỉ thị 08/CT-UB của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tình trạng say do dùng rượu bia... Do đó, trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng và chính quyền, các ngành, đoàn thể đã có nhiều chủ trương, kế hoạch cụ thể nhằm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, địa phương về công tác an ninh trật tự, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng ngành, đơn vị, địa phương cơ sở, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân kết hợp với nền quốc phòng toàn dân, lấy "Thế trận lòng dân" làm nền tảng cho cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự. Đã tổ chức nhiều đợt phát động quần chúng lên án, tố giác, tấn công truy quét tội phạm và tệ nạn xã hội; lập lại trật tự kỷ cương, trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh nông thôn; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; phòng cháy chữa cháy; vận động đối tượng ra tự thú, tự báo; đồng thời đã chú trọng sơ, tổng kết kinh nghiệm điển hình tiên tiến, tổng kết chuyên đề và nhân rộng nhiều mô hình tốt, cách làm hay, rút ra một số kinh nghiệm phong phú, thiết thực.

 Nhằm ổn định tình hình ở đơn vị, địa phương mình, làm chuyển biến nhận thức của đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thường xuyên vận động các hội viên, đoàn viên và  nhân dân tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh Tổ quốc, không tội phạm và tệ nạn xã hội. Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp đã phát động nhiều phong trào gắn với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng các quy ước, cam kết thực hiện, tham gia hòa giải các mâu thuẫn ở cơ sở, quản lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng. Nhiều đơn vị, địa phương đã rà soát, lựa chọn các vấn đề , các địa bàn phức tạp để xây dựng phong trào điểm. Đã ban hành nhiều nội quy, quy ước, hương ước về an ninh trật tự ở cơ quan-doanh nghiệp và khu dân cư. Tổ chức cho quần chúng nhân dân tham gia với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: đặt Hòm thư tố giác tội phạm; xây dựng dòng tộc, họ đạo, khu dân cư (thôn, làng, khu vực), đoạn đường, cơ quan- doanh nghiệp, trường học...không tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào "3 không" ở vùng đồng bào dân tộc ít người của tỉnh. Công an tỉnh cũng đã ký kết nhiều chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự với các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tỉnh bạn có địa bàn giáp ranh với tỉnh; tổ chức hoạt động kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc trọng điểm, phức tạp... Qua đó đã khơi dậy khí thế cách mạng của quần chúng nhân dân và xuất hiện nhiều gương tiêu biểu trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Kết quả tổ chức xây dựng và duy trì phong trào :
a. Kết quả phối hợp vận động quần chúng tham gia phong trào bảovệ an ninh Tổ quốc:

Ban chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết liên tịch từ cấp tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Qua thời gian phối hợp triển khai thực hiện các Nghị quyết liên tịch đã đạt được những kết quả tốt, quần chúng nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm và cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự, không tội phạm và tệ nạn xã hội. 

- Để phòng ngừa tội phạm, các sở, ngành, địa phương và các hội đoàn thể đã phối hợp giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, tạo điều kiện  cho nhiều người vay vốn để làm ăn; nhiều tập thể và cá nhân đã mở các lớp học tình thương để nâng cao trình độ học vấn; các tổ chức cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia phòng chống tội phạm, quản lý giáo dục thanh thiéu niên chậm tiến. 5 năm qua đã đưa 828 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đưa hàng ngàn lượt đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 163/CP; mở hơn 1.800 lớp giáo dục pháp luật cho các đối tượng tại địa phương; đưa 4.600 lượt người có hành vi vi phạm pháp luật ra kiểm điểm giáo dục trước dân; đưa 68 người nghiện ma túy, 286 gái mại dâm vào trung tâm 05-06 để giáo dục, chữa bệnh... 

- Các ngành, đoàn thể các cấp luôn chú trọng công tác tuyên truyền vận động giáo dục nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc:

+ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chủ trì triển khai có hiệu quả Đề án I/138/CP về "phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư". Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng công an và các tổ chức thành viên các cấp triển khai cuộc vận động thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/MT-CA về "đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới", xây dựng khu dân cư "an toàn -  đoàn kết - văn hóa" thu hút 982.709 lượt người tham gia. Qua cuộc vận động đã có 276.605 hộ gia đình ký cam kết thực hiện.

+ Hội Cựu chiến binh đã tổ chức cho 95% hội viên cam kết thực hiện phong trào "3 không" (không phạm tội, không mắc tệ nạn ma túy, không mắc các tệ nạn xã hội khác); tuyên truyền giáo dục cho gần 650.000 lượt thanh thiếu niên, học sinh, 25.000 lượt nhân dân và cựu quân nhân, trên 30.000 lượt hội viên và người thân; tổ chức hòa giải trên 5.000 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp; giáo dục, cảm hóa 2.200 thanh thiếu niên chậm tiến đã tiến bộ và gần 2.000 đối tượng hình sự khác, hàng trăm đối tượng phạm tội hoàn lương. Đại đa số các hội viên của Hội Cựu chiến binh là tấm gương sáng trong việc cảm hóa giáo dục người phạm tội tại cộng đồng, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và xem đây là một trong những tiêu chí thi đua xây dựng người "Cựu chiến binh gương mẫu". Mối quan hệ giữa Hội Cựu chiến binh và công an trong việc thực hiện Nghị quyết liên tịch được đánh giá có "3 điểm nhất" (gắn bó nhất, triển khai nhanh nhất, hiệu quả tốt nhất)

+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đã có nhiều hoạt động phong phú, mở 158 lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho 11.049 lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt ở cơ sở; tổ chức 1.231 đợt tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội với những hình thức đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả cao. Như xây dựng 279  Câu lạc bộ thanh niên tuyên truyền giáo dục, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhân rộng các mô hình tuổi trẻ phòng chống tội phạm, "quán cà phê tư vấn" ở phường Nhơn Phú, Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm ở phường Ghềnh Ráng, Câu lạc bộ thanh niên sinh hoạt lồng ghép nhiều nội dung ở phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn; Câu lạc bộ gia đình trẻ tại Nhơn Lộc, An Nhơn; Xây dựng khu phố không tội phạm và tệ nạn xã hội, đoạn đường thanh niên tự quản, trường học an toàn giao thông, đoạn đường em chăm; và nhiều công trình thanh niên khác như: "giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn và làm giảm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ở địa bàn dân cư", " thanh niên phòng chống tội phạm, xây dựng đời sống văn hóa mới ở các làng đồng bào dân tộc".  Phối hợp công an các cấp khảo sát và đưa vào diện quản lý 9.850 đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến, giáo dục, cảm hóa và công nhận tiến bộ 6.752 thanh thiếu niên. Phối hợp duy trì tốt hoạt động của 266 lớp học tình thương, có 3.464 lượt em lang thang cơ nhỡ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường. Phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức 3 Hội chợ Tháng việc làm qua đó tư vấn, giới thiệu việc làm cho 19.483 thanh niên.  

 + Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức 4.359 buổi hoạt động tuyên truyền, giáo dục Nghị quyết liên tịch 01/PN-CA về "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội" gắn với tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sánh của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị định của Chính phủ về lĩnh vực phòng chống tội phạm và quản lý Nhà nước về an ninh trật tự như: Nghị quyết 09/CP về Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Chương trình hành động phòng chống ma túy giai đoạn 2001-2005, Chương trình hành động phòng chống buôn bán phụ nữ  và  trẻ em, các Nghị định của chính phủ về các giải pháp kiềm chế tiến đến giảm dần tai nạn giao thông, đã có hơn 25.840 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Qua công tác tuyên truyền, giáo dục, các cấp Hội Phụ nữ đã vận động hơn 198.675 Hội viên Phụ nữ đăng ký cam kết gia đình không có con em vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

+ Hội Nông dân các cấp đã vận động hội viên thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09/CP,tổ chức tuyên truyền cho 9.600 lượt hội viên thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết có liên quan đến công tác an ninh trật tự, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham gia quản lý, giáo dục 430 đối tượng lầm lỗi, giúp công an bắt 42 đối tượng có lệnh truy nã, vận động 67 đối tượng ra tự thú; 250.000 hộ nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân góp phần hạn chế tình trạng phá hoại hoa màu, vật nuôi.
+ Liên đoàn lao động phối hợp vận động công nhân viên chức lao động tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp. Hằng năm Liên đoàn lao động tỉnh đều có hướng dẫn các công đoàn cơ sở đăng ký các chỉ tiêu phấn đấu theo nội dung 4 tiêu chí an toàn về an ninh trật tự, đôn đốc thực hiện báo cáo tổng kết, phân loại phong trào và coi đây là nội dung quan trọng trong xét thi đua phân loại công đoàn cơ sở. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 969/KH-LT giữa Công an- Liên đoàn lao động về Công tác phòng chống ma túy trong công nhân viên chức lao động. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền , nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu "Diễn biến hòa bình", hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Thực hiện tốt các nội quy, quy chế về bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ bí mật Nhà nước, quan hệ tiếp xúc với người nước ngoài. Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp Công an tỉnh đã thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ hằng năm, nắm tình hình và hướng dẫn công tác xây dựng phong trào cho các cơ quan, doanh nghiệp và Công đoàn cấp  huyện, thành phố.

+ Hội Người cao tuổi với phong trào "Ông bà mẫu mực, con, cháu hiếu thảo" đã tập hợp được đông đảo hội viên và con cháu trong gia đình tham gia phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng sự bình yên chung của gia đình và khu dân cư...

b. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương:

- Với mô hình xây dựng xã, phường, thị trấn  an toàn về an ninh trật tự, hàng năm vào quý I các địa phương đều tổ chức đăng ký thực hiện 4 tiêu chí an toàn gắn với việc xóa  thôn, làng, xã, phường yếu kém. Đồng thời có kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung đã đăng ký,  định kỳ có sơ kết đánh giá, tự chấm điểm phân loại theo các tiêu chí đã quy định. Việc xây dựng 4 an toàn về  an ninh trật tự ở cơ sở  được các cấp ủy và chính quyền rất quan tâm và coi đây là một nội dung quan trọng trong việc xây dựng xã, phường, thị trấn  vững mạnh toàn diện theo Nghị quyết số 17 ngày 01/01/1999 của Tỉnh ủy Bình Định. Kết quả phân loại hằng năm, số địa phương đạt an toàn loại xuất sắc và khá chiếm tỷ lệ từ 78 đến 87% và năm sau cao hơn năm trước.

 Ở các địa phương, cơ sở đã xuất hiện nhiều hình thức, biện pháp, xây dựng mô hình phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc như: xây dựng "khu dân cư không tội phạm và tệ nạn xã hội", có 926/1077 thôn, làng, khu vực đăng ký và hiện có 853 (79,2%) khu dân cư không tội phạm và tệ nạn xã hội. Một số nơi đã có mô hình tốt, điển hình như ở Phù Cát có phong trào  "2 không, 3 giảm" (không có tội phạm nghiêm trọng, không có khiếu kiện đông người; giảm tai nạn giao thông, giảm tội phạm cố ý gây thương tích, giảm tệ nạn xã hội), Phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn có:  "3 phong trào, 2 nòng cốt" (Phong trào phòng chống tội phạm, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phong trào tự quản về an ninh trật tự; Công an nòng cốt phòng chống tội phạm, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa và phong trào tự quản về an ninh trật tự). Ở Mỹ Lợi, Phù Mỹ có phong trào "4 không" (không để xảy ra tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra phá hoại hoa màu, giết hại vật nuôi, không để khiếu kiện tranh chấp kéo dài, không để cán bộ ở cơ sở vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức);  Hoài Châu, Hoài Nhơn có phong trào "3 không" (không để xảy ra trọng án, không để hình thành các tụ điểm phức tạp, không để các băng nhóm thanh thiếu niên hình thành) và mô hình liên cơ quan an toàn ở phường Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Lê Lợi...thành phố Quy Nhơn; mô hình "dòng họ không tội phạm và tệ nạn xã hội" như: Dòng họ Đào, họ Tô ở Vân Canh, dòng họ Trần ở Nhơn Phúc, họ Phạm ở Nhơn Lộc, An Nhơn; họ Phùng ở thị trấn Bình Dương, Phù Mỹ; họ Đinh ở Cát Minh, Phù Cát... 

Những mô hình trên được hình thành và phát triển ở địa phương, cơ sở và được tổ chức nhân rộng, là những phong trào tự giác, được các tầng lớp nhân dân và các tổ chức xã hội ủng hộ tham gia thực hiện, đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết văn hóa, làm cho phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc càng có thêm sức sống.

- Ở miền núi, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc  cũng từng bước được phát triển và  đi vào chiều sâu, cấp ủy và chính quyền các cấp cùng với ngành công an đã vận động, tranh thủ các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc ít người để tuyên truyền giáo dục cho quần chúng nhân dân về đường lối,  chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, âm mưu thủ đoạn  hoạt động của bọn phản cách mạng, bọn tội phạm khác. Đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả phong trào  "3 không" về an ninh Tổ quốc (không để Fulrô Đề ga móc nối hoạt động, không để tuyên truyền phát triển đạo trái phép, không để tập tục lạc hậu phục hồi) ở huyện Vân Canh, sau đó được triển khai nhân rộng ra các huyện miền núi trong tỉnh, đã được cán bộ, nhân dân hưởng ứng. Việc xây dựng và thực hiện có hiệu quả đề án phòng chống nghi kỵ, cầm đồ thuốc độc và tự tử trong đồng bào dân tộc ở huyện An Lão. Mặt khác công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức kết nghĩa với 39 làng đồng bào dân tộc thiểu số trọng điểm, phức tạp ở miền núi. Qua hoạt động kết nghĩa đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cho quần chúng nhân dân, động viên, giúp đỡ đồng bào về vật chất, tinh thần, bồi dưỡng kiến thức bảo vệ an ninh Tổ quốc, không để kẻ địch và phần tử xấu lợi dụng kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, móc nối hoạt động Fulrô, phát triển đạo trái phép, giữ vững an ninh trật tự tuyến núi.  

 Tuy vậy, tập tục lạc hậu như nghi cầm đồ thuốc độc trong đồng bào dân tộc ở từng nơi, từng lúc chưa xóa bỏ triệt để, tự tử do mâu thuẫn cá nhân và bi quan trong cuộc sống ở miền núi vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Tình hình khó khăn và thiếu đói giáp hạt của đồng bào vẫn còn, nhất là những xã vùng cao, miền núi đặc biệt khó khăn. Đây là điều kiện kẻ địch  và phần tử xấu dễ kích động lôi kéo, không thể xem thường.

- Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc  ở các  xã ven biển và hải đảo cũng được chú trọng. Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền giáo dục ngư dân nêu cao cảnh giác, chống địch xâm nhập lãnh hải, lãnh thổ, phòng ngừa vượt  biển, buôn lậu. Số ngư dân đánh bắt ngư trường xa phải đề phòng tàu nước ngoài bắt khống chế, lôi kéo, mua chuộc.

- Các tổ chức làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở được củng cố thường xuyên và được các cấp chính quyền quan tâm hổ trợ kinh phí, trang bị công cụ hổ trợ, trang phục, phương tiện làm việc. Đã huấn luyện nghiệp vụ cho 390 lượt Trưởng, phó Công an xã, 4.570 lượt Công an viên. Bồi dưỡng công tác quản lý về an ninh trật tự cho cán bộ chủ chốt cấp thôn trong toàn tỉnh.

 Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Công an xã; Công an tỉnh đã tổ chức gặp mặt truyền thống các đồng chí Công an xã tiêu biểu, tổ chức thi Công an xã giỏi  từ cấp huyện đến tỉnh, chọn đội tuyển Công an xã giỏi của tỉnh dự thi khu vực Miền Trung- Tây nguyên, đạt giải nhì. Đây là dịp để Công an xã học tập kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, khả năng xử lý tình huống và ôn lại truyền thống vẻ vang của mình để không ngừng rèn luyện, phấn đấu trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. 

Những năm qua, lực lượng bán chuyên trách và các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở  đã phát huy vai trò nòng cốt, luôn là chỗ dựa vững chắc cho quần chúng nhân dân trong phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm. 

c. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc  trong cơ quan, doanh nghiệp:

Công tác bảo vệ an ninh trật tự trong các cơ quan, doanh nghiệp được cấp ủy, chính quyền, công đoàn ngày một quan tâm hơn, nhất là  công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, bảo vệ bí mật Nhà nước, chống địch phá hoại, bảo vệ tài sản. Việc  xây dựng cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự luôn được Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nhà nước,  Đảng ủy khối Dân chính Đảng và Liên đoàn lao động  các cấp quan tâm lãnh đạo và coi đây là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng công đoàn vững mạnh.

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp kết hợp tốt giữa sản suất kinh doanh với bảo vệ an ninh trật tự, thực hiện nghiêm túc cơ chế đảng lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan trực tiếp điều hành, Liên đoàn lao động nòng cốt vận động CNVC tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, có sự tham gia hướng dẫn nghiệp vụ của ngành Công an. Đảng ủy và  thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chỉ đạo công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức cho CBCNV học tập quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh trật tự, nâng cao cảnh giác chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của địch, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Để tăng cường  hơn nữa công tác phối hợp về bảo vệ an ninh trật tự, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã ký kết  quy chế phối hợp với cơ quan Công an, xây dựng quy chế phối hợp cụm liên cơ quan an toàn về an ninh trật tự ở các địa bàn,  quy chế phối hợp giữa cơ quan, doanh nghiệp với chính quyền và Công an địa phương trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Định kỳ hằng năm đều tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm. 

Việc xây dựng cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự luôn được các cơ quan  đơn vị  quan tâm. Hằng năm cấp ủy, chính quyền và công đoàn từng cơ quan đăng ký thi đua phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng  cơ quan an toàn, xóa những yếu kém nổi lên, cuối năm báo cáo tổng kết, tự chấm điểm phân loại phong trào và đề nghị khen thưởng. Kết quả phân loại hằng năm số cơ quan, doanh nghiệp đạt loại xuất sắc và khá chiếm tỷ lệ từ 82 đến 91% hằng năm và năm sau cao hơn năm trước.

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong  phong trào, Công an tỉnh đã có những hình thức tổ chức cho các cơ quan, doanh nghiệp tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và giao ước thi đua phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng dẫn tổ chức sơ, tổng kết phong trào, nhân điển hình tiên tiến. Công an tỉnh đã phối hợp Sở Giao thông Vận tải tổ chức tọa đàm, ký kết giao ước thi đua xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa các đơn vị tham gia thi công công trình trọng điểm của tỉnh: Cầu đường Quy Nhơn-Nhơn Hội và có kế hoạch "Vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống xâm hại vật tư, thiết bị công trình". Qua đó các cơ quan, doanh nghiệp học tập kinh nghiệm lẫn nhau, thi đua nâng cao chất lượng về công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 Đối với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các trường phổ thông, phong trào  phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy trong học sinh, sinh viên luôn được chú trọng. Đã tổ chức các hình thức phong phú, biện pháp  thích hợp để học sinh, sinh viên hưởng ứng tham gia cam kết không vi phạm, có 100% trường Phổ thông trung học và Phổ thông cơ sở đăng ký thực hiện mô hình "Trường học không có ma túy"; hơn 111.000 học sinh cơ sở và hơn 32.000 học sinh Phổ thông trung học và 100% sinh viên cao đẳng, đại học đăng ký cam kết không sử dụng ma túy, 513 cơ quan đăng ký cơ quan không tội phạm và tệ nạn xã hội.

Thực hiện Nghị định 73/CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đều quan tâm củng cố lực lượng này về tổ chức, biên chế, trang bị. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã đầu tư trang bị cho lực lượng bảo vệ chuyên trách đồng phục, công cụ hỗ trợ và các phương tiện công tác khác theo  hướng chính quy hóa. Công an tỉnh đã mở 5 lớp tập huấn nghiệp vụ, với hơn 800 lượt nhân viên bảo vệ được các cơ quan, doanh nghiệp cử đi học, góp phần từng bước nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, năng lực công tác cho lực lượng bảo vệ cơ quan. Lực lượng này đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cơ quan, doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc  trong các cơ quan, doanh nghiệp nhìn chung phát triển chưa đều, công tác tuyên truyền giáo dục cho CBCNV về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, âm mưu thủ đoạn hoạt động của địch và  bọn phạm tội chưa thật sự  sâu rộng. Sự tác động  bỡi mặt trái của cơ chế thị trường cùng với sự thiếu tu dưỡng rèn luyện của một bộ phận cán bộ, công chức đã dẫn đến trình trạng tiêu cực, tham nhũng, mất đoàn kết nội bộ, thiếu tinh thần trách nhiệm... vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị. Một số cơ quan, doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc còn nhiều hạn chế. 

II/. VỀ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN: 

Nhân điển hình tiên tiến là phương pháp lấy người tốt, việc tốt để thúc đẩy trung bình vươn lên; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, xóa bỏ yếu kém. Nhân điển hình tiên tiến là nhân lên sức mạnh, nhân lên trí tuệ, ý thức tự lực, tự cường của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và là con đường ngắn nhất để đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng. Công tác nhân điển hình tiên tiến xóa yếu kém trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được chú trọng, cải tiến  bằng những hình thức và biện pháp mới phù hợp với từng thời gian và đơn vị, địa phương. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực sự quan tâm và chú trọng đúng mức công tác này. Trên cơ sở các điển hình tiên tiến đã có, với sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hướng dẫn của Công an tỉnh,  Thủ trưởng các cơ quan, UBND các địa phương đã tự tổ chức hội nghị giao ước thi đua nhân điển hình tiên tiến  gắn với xóa  yếu kém trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Điển hình tiên tiến khối cơ quan, doanh nghiệp đã có nhiều đơn vị có các mô hình phong trào tiêu biểu, phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị để xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển như: Trường Đại học Quy Nhơn với phong trào "Phát huy phong trào tự quản trong cán bộ, sinh viên, xây dựng trường điển hình tiên tiến về an ninh trật tự"; Công ty Bia Quy Nhơn: "Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển"; Công ty Cổ phần Vật tư, kỹ thuật nông nghiệp Bình Định: "Phát huy dân chủ, năng động trong sản xuất kinh doanh, bảo vệ an toàn vật tư, tài sản, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển vững chắc"; Công ty xăng dầu Bình Định: "Đảm bảo an toàn PCCC, xây dựng lực lượng bảo vệ trong sạch, vững mạnh làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc"; Chi cục Dự trữ Quốc gia khu vực Nghĩa Bình: "Đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự giữa đơn vị và công an địa phương để bảo vệ an toàn hàng dự trữ Quốc gia"; Công ty In Bình Định: "Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về an ninh trật tự để phát triển sản xuất kinh doanh"... Là những đơn vị có phong trào tiêu biểu, xuất sắc được Bộ Công an, UBND tỉnh  tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen nhiều năm liền. Đã có hơn 60 tập thể CBCNV được Bộ Công an tặng Bằng khen, hằng trăm tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong dịp tổng kết phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc hằng năm. 

-  Điển  hình tiên tiến khối xã, phường, thị trấn  có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến như: Xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn: "Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương"; xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ: "phát huy dân chủ cơ sở để duy trì và phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc"; xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn: "xây dựng khu dân cư không tội phạm và tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc"; xã Canh Hòa, huyện Vân Canh: "thực hiện tốt phong trào 3 không để giữ vững an ninh trật tự tuyến núi"; xã An Quang, huyện An Lão: "vận động quần chúng nhân dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc"; xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân: "thực hiện tốt phong trào 7 không, xây dựng làng an toàn về an ninh trật tự"; xã Cát Tường, huyện Phù Cát: "làm tốt công tác quản lý giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư"; xã Mỹ Hòa, huyện Phù mỹ: "xây dựng, thực hiện tốt phong trào nhân dân tự quản giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở"; xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước: "xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phục vụ tích cực công tác bảo vệ an ninh Quốc gia"; Phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn: "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, xây dựng, củng cố tổ chức quần chúng vững mạnh để đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc"; phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn: "Hội Liên hiệp phụ nữ phường thực hiện tốt công tác quản lý con em trong gia đình không tội phạm và tệ nạn xã hội"... là những điển hình tiên tiến được phổ biến, nhân rộng đã được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ Thi đua xuất sắc, Bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen nhiều năm liền về thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

 Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, lập thành tích đột xuất xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc như: Gương dũng cảm tấn công truy bắt tội phạm của anh Đỗ Trung Hiếu ở Xuân Mỹ, Phước Hiệp, Tuy Phước; anh Đoàn Thanh Đậu ở Cẩn Hậu xã Hoài Sơn; chị Lê Thị Hưởng ở thôn Phú An, xã Hoài Hương, Hoài Nhơn; anh Mai Lâm Sang, Bùi Văn Mơi ở Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn; anh Cao Hoàng Minh Phương ở thị trấn Bình Định... Gương quần chúng cảnh giác phát hiện, tố giác tội phạm như: anh Thái Kim Cảnh ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn; anh Phạm Ngọc Huệ ở Xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn; chị Huỳnh Kim Mai ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn; ông Bùi Xuân Sanh ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn; chị Hồ Thị Phán ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn; ông Nguyễn Phi Hùng ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn; bà Phan Thị Năm ở thị trấn Diêu trì, huyện Tuy Phước... Gương dũng cảm cứu người bị nạn như: anh Nguyễn Văn Phất ở thôn Chánh Thiện 2, xã Tam Quan Bắc, anh Nguyễn Văn Giờ ở thôn Thạnh Xuân Đông, Hoài Hương, Hoài Nhơn... Những gương tiêu biểu có thành tích đột xuất xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc nói trên đã  được UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 21tập thể và 128 cá nhân trong 5 năm qua.   
Trong việc hòa giải các mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân, ngăn chặn giải quyết các tập tục lạc hậu mê tín dị đoan, quản lý, giáo dục cảm hóa người lầm lỗi và thanh thiếu niên chậm tiến tại cộng đồng... cũng đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt ở khắp các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Đi đôi với nhân điển hình tiên tiến, các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương cũng rất chú trọng việc xóa yếu kém bằng những biện pháp thiết thực, hiệu quả, nhờ đó các đơn vị, địa phương đã khắc phục được những yếu kém để vươn lên như khối cơ quan, doanh nghiệp có: Công ty Lâm nghiệp Nguyễn Huệ, Trường Dạy nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Trung bộ, Công ty Cấp thoát nước Bình Định, Công ty Dịch vụ khách sạn Thanh Bình, Công ty Cổ phần hàng hải Bình Định, Chi nhánh Quỹ hổ trợ phát triển Bình Định, Cục Hải quan Bình Định... khối địa phương có: thị trấn Phù Mỹ, xã Mỹ Chánh, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ; xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước; xã Tây Phú, huyện Tây Sơn; xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn; xã An Quang, huyện An Lão; thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn.  

Những điển hình tiên tiến nói trên chính là kết tinh của phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 5 năm qua trên địa bàn toàn tỉnh, là kết quả đổi mới sâu sắc về nội dung, phương pháp vận động quần chúng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nội dung xây dựng phong trào đã đáp ứng những lợi ích thiết thực của quần chúng và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 
C/ NHẬN  XÉT  CHUNG VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM:

I/. NHẬN XÉT CHUNG:

1. Ưu điểm:
Phát huy thắng lợi của Hội nghị sơ kết phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhân điển hình tiên tiến  2 năm (1998 - 1999) và (2000 - 2001) phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tỉnh Bình Định  5 năm  qua đã có những chuyển biến tích cực rõ nét hơn về nội dung, hình thức, biện pháp. Thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy. Đã lôi cuốn  đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa và tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm  lỗi  và thanh thiếu niên chậm tiến tại cộng đồng dân cư. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc  đã lồng ghép có hiệu quả với các phong trào, các cuộc vận động khác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể như: phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng khu dân cư an toàn -  đoàn kết - văn hóa ..., chương trình phối hợp hành động thực hiện các Nghị quyết liên tịch về an ninh trật tự đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị,  phát huy vai trò của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong việc  vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc  cùng với các  phong trào hành động cách mạng khác ở tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị và  giữ gìn  tốt trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Qua phong trào  đã xuất hiện nhiều hơn những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu cần tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới để đưa phong trào  phát triển sâu rộng hơn.

Nguyên nhân của những kết quả nói trên là do sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành sâu sát kịp thời của chính quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ  của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành, đoàn thể liên quan, sự phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và các tổ chức bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong toàn tỉnh và sự nâng cao nhận thức, tự giác hành động của  quần chúng  nhân dân.

2. Tồn tại:
Việc tuyên truyền giáo dục, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa thật sự sâu rộng đến từng người dân. Công tác nhân điển hình tiên tiến  hiệu quả chưa cao, xóa yếu kém chưa  được đầu tư đúng mức. Do vậy phong trào  phát triển chưa thật sâu rộng, vững chắc ở một số cơ sở. Vẫn còn một số nơi phong trào yếu kém, người  dân chưa thật sự mạnh dạn đấu tranh với bọn tội phạm. Phong trào chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời kỳ mới.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở  chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào; các ngành, đoàn thể chưa nêu cao trách nhiệm, phối hợp thiếu chặt chẽ, đồng bộ thậm chí có đơn vị cho rằng công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của Công an... Mặt khác vai trò nòng cốt của lực lượng công an và các tổ chức bảo vệ an ninh trật tự ở một số cơ sở chưa được phát huy đúng mức, quần chúng chưa nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự nên chưa  thật sự tự giác tham gia phong trào. Cần khắc phục trong thời gian tới.

II/  MỘT SỐ KINH NGHIỆM:
Từ thực tiễn phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc 5 năm qua, những kết quả đạt được và tồn tại nêu trên, chúng ta có thể rút ra một số kinh nghiệm sau đây:

1. Phải nhận thức đúng và thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý tổ chức thực hiện, quần chúng làm chủ, lực lượng công an làm nòng cốt”  trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nơi nào Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh, cấp ủy và Thủ trưởng thực sự quan tâm xây dựng phong trào,  các đoàn thể tích cực tham gia, lực lượng công an và tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phát huy vai trò nòng cốt  thì nơi đó phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển vững chắc và ngược lại.

2. Phải quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc” trong quá trình  lãnh đạo,  chỉ đạo, tổ chức  xây dựng phong trào. Nơi nào quần chúng tự giác tham gia phong trào  thì nơi đó phong trào  mới  vững chắc. Đồng thời phải biết tổ chức cho quần chúng  chủ động tham gia giải quyết  kịp thời mọi mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện và các vụ việc khác về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp. Các lực lượng  Công an phải đi sâu nắm tình hình, kiên quyết xử lý bọn tội phạm hình sự nguy hiểm và bọn côn đồ càn quấy, tạo khí thế và niềm tin cho quần chúng dám đứng lên tố giác tội phạm.

3. Xây dựng phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phải gắn liền với việc xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa, giáo dục, thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của quần chúng nhân dân lao động, nhất là những vùng có đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc ít người; Nơi có nhiều phức tạp về an ninh chính trị và  trật tự an toàn xã hội.
4. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phải luôn được lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động cách mạng khác của Đảng, chính quyền, đoàn thể, luôn đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp vận động để thu hút lôi cuốn đông đảo quần chúng tự giác tham gia phong trào .

5. Chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt của phong trào ở cơ sở (như Công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự) đủ mạnh để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, điều hành phong trào .

6. Thường xuyên kiểm tra, định kỳ sơ, tổng kết, kịp thời phát hiện biểu dương khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để duy trì phát triển phong trào.

D/NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG         PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC GIAI ĐOẠN 
2006 - 2010
Mục tiêu, yêu cầu của công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc là tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, góp phần đấu tranh chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự  an toàn xã hội, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. 

Để thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu nói trên, trong những năm đến cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục  đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân. Kịp thời phổ biến những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn cực đoan, các loại tội phạm để quần chúng nhận biết và nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm,  tích cực thực hiện tốt các chủ trương  lớn của Đảng và Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc có vị trí đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng và của đất nước nói chung.

2. Gắn phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc với công tác xây dựng Đảng; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở vững mạnh.  Các cấp và các ngành liên quan chủ động có kế hoạch xây dựng củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở  đủ mạnh, cả về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực và kiến thức pháp luật để làm nòng cốt cho phong trào, là chỗ dựa cho quần chúng trong phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân tham gia thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy, quản lý  giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến và người lầm  lỗi tại cộng đồng. Phấn đấu  làm giảm trọng án, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, thu hẹp đối tượng nghiện ma túy, ngăn ngừa, hạn chế tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

4. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở tất cả các đơn vị, địa phương cơ sở, đảm bảo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy  vai trò của quần chúng trong việc tham gia giải quyết các tình hình tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ mâu thuẫn, mất đoàn kết; các vụ khiếu kiện đông người đang xảy ra; Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các vụ khiếu kiện mới phức tạp, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh xã hội, không để kẻ địch và phần tử xấu lợi dụng kích động chống phá.

5/ Hợp nhất các Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa các ngành, đoàn thể với công an theo hướng tập trung vào một đầu mối theo chủ trương của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch về  an ninh trật tự.

6/ Tổ chức triển khai, thực hiện tốt Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" (ngày 19/8) hằng năm, nâng cao ý thức trách nhiệm các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

7/ Hằng năm mỗi đơn vị, địa phương thực hiện việc đăng ký và có kế hoạch thực hiện 4 tiêu chí an toàn về an ninh trật tự, xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư... không tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện tốt các Nghị quyết liên tịch, định kỳ sơ, tổng kết, kịp thời biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến, xóa yếu kém, duy trì và phát triển phong trào. 

Trên đây là báo cáo tổng kết 5 năm (2001-2005) xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhân điển hình tiên tiến và những định hướng trọng tâm công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn 2006-2010. UBND tỉnh  yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh vận dụng thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương mình, thiết thực góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

                                                                        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                                          CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Văn phòng chính phủ; 

- Bộ Công an;

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- UBND các huyện, thành phố;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, K11( vs).                                                                           Vũ Hoàng Hà
GIỮ VỮNG ĐƠN VỊ LÁ CỜ ĐẦU PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG BẢO VỆ ANTQ ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH

 (Báo cáo của ông Lưu Sinh Ngọc, Giám đốc Cty KT-VT NN Bình Định )
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- Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định  là một doanh nghiệp Nhà nước, chuyên kinh doanh các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Địa bàn hoạt động bao gồm: các huyện trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực Miền trung và Tây nguyên. Hàng hóa chủ yếu là nhập khẩu  về Cảng Qui Nhơn và mua của các nhà máy sản xuất trong nước. Thường quan hệ tiếp xúc với các tổ chức kinh doanh người nước ngoài để mua bán.

- CƠ cấu tổ chức Cty: Ban Giám đốc có 2 người,  3 phòng, ban chức năng, 61 CBCNV; 1 chi bộ, 1 tổ chức công đoàn cơ sở.

- Cơ sở vật chất gồm: phòng Cty, vùng kho phân bón tại khu vực phường Ghềnh Ráng; kho Nhơn Phú (Qui Nhơn) và kho thuốc bảo vệ thực vật tại Phước Thành Tuy Phước. Ngoài ra còn có các kho tại các cửa hàng của một số huyện trong tỉnh. Mặc dù hệ thống kho xây dựng kiên cố nhưng đặc điểm của phân bón dễ ướt, dễ tiêu chảy. Đối với thuốc bảo vệ thực vật là hàng hóa có nhiều độc hại nếu khâu quản lý, bảo vệ không tốt không đảm bảo quy trình kỷ thuật dễ bị hư hỏng, hao hụt hoặc ô nhiễm môi trường ảnh hưởng sức khỏe con người. Mặt khác trên thị trường xuất hiện nhiều hàng giả  làm cho việc kinh doanh trong cơ chế thị trường cạnh tranh hết sức phức tạp, tình hình đó đặt ra cho Cty chúng tôi vừa năng động trong kinh doanh, vừa phải kiểm soát, bảo vệ chất lượng hàng hóa, chống hàng giả, hàng nhái để bảo vệ uy tín trong kinh doanh, vừa phải làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ ANTT, bảo vệ tài sảnXHCN, không để địch và các phần tử xấu phá hoại, không để tiêu cực, trộm cắp và cháy nổ xảy ra

Từ nhận thức đó 2 năm qua cấp ủy, Giám đốc Cty và công đoàn cơ sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ cơ bản là: sản xuất kinh doanh (SXKD) và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ với quyết tâm “giữ vững đơn vị lá cờ đầu phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ để phát triển SXKD”, thể hiện bằng nghị quyết của chi bộ, nghị quyết Đại hội CNVC và kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện của chính quyền.

Trong quá trình chỉ đạo, cấp ủy, Ban Giám đốc và công đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn Cty quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD phải gắn liền với bảo vệ SXKD, không xem nhẹ mặt nào. Vì vậy cùng với việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD hằng năm, ngay từ đầu năm Cty đã đăng ký xây dựng cơ quan an toàn về ANTT theo 4 tiêu chí CA tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt góp phần thúc đẩy SXKD phát triển.

Cấp ủy, Ban Giám đốc và công đoàn thường xuyên chú trọng công tác truyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Về ANTT và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện NQ.08/BCT của Bộ chính trị về nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong tình hình mới và NQ.09/CP của Chính phủ và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Chương trình phối hợp hành động giữa CA tỉnh với Sở NN & PTNT về công tác bảo vệ ANTT trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chương trình phối hợp giữa CA tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh; Quy định của tỉnh ủy về quản lý cán bộ, đảng viên khi cử ra nước ngoài và khi tiếp xúc với người nước ngoài ở trong nước... Từ đó đã nâng cao nhận thức cho CBCNV về các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan đến ANTT, không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng  trước âm mưu “DIễN biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Có ý thức bảo vệ nội bộ, bảo vệ  bí mật Nhà nước, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, chủ động đấu tranh làm thất bại các hoạt động phá hoại của kẻ địch và các phần tử xấu. Đấu tranh chống tham nhũng, xâm phạm tài sản của Nhà nước, của doanh nghiệp.

Trên cơ sở chương trình hành động của chi bộ và kế hoạch của Giám đốc Cty, tất cả các phòng chức năng, các cửa hàng, đều xây dựng kế hoạch thực hiện ở đơn vị, bộ phận mình; Tất cả CBNV trong Cty đều  có bản đăng ký thực hiện bảo vệ ANTT và gắn việc thực hiện vào bình chọn xét thi đua hàng năm nên đã động viên cổ vũ đông đảo CBCNV tích cực tham gia 

- Lãnh đạo Cty luôn xem xét điều chuyển, bố trí cán bộ phù hợp với  điều kiện hoàn cảnh, môi trường công tác để cán bộ có điều kiện phát huy năng lực, hoàn thành tốt công việc được giao trong công tác chuyên môn và công tác bảo vệ vật tư tài sản. Tại các kho và các cửa hàng những đồng chí là đảng viên có trách nhiệm cao mới được đảm nhận làm thủ kho, cửa hàng trưởng và làm nhiệm vụ bảo vệ tại các vị trí  quan trọng, nên trong nhiều năm  qua không có vụ việc tiêu cực nào xảy ra.

- Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế như: Quy chế  làm việc, quy chế thực hiện dân chủ, quy chế quản lý tài chính, nội quy lao động, nội quy an toàn lao động, nội quy bảo vệ ra vào  các kho, quy định về thủ tục giao nhận hàng tại kho; Xây dựng phương án bảo vệ các vùng kho, phương án phòng chống cháy nổ. Đồng thời quan tâm trang bị  đủ công cụ hỗ trợ (roi điện) cho các kho, cửa hàng. 

Đầu tư trang bị đủ phương tiện, dụng cụ cho công tác PCCC tại các kho; Trang bị hệ thống ánh sáng bảo vệ, củng cố tường rào, cổng ngõ... bịt kín mọi sơ hở không để kẻ xấu có thể lợi dụng trộm cắp, phá hoại v.v...

- Tổ chức thực hiện tốt NĐ.07/CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở DNNN. Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc việc công khai định kỳ hằng quý theo các nội dung quy định phải công khai. CBCNV phát huy được quyền dân chủ trong việc tham gia ý kiến, quyền quyết định và quyền giám sát kiểm tra. Các hoạt động của Cty, nhất là công khai tài chính, quản lý tài chính, tài sản, chống tiêu cực tham nhũng. Nội bộ đoàn kết nhất trí, không có đơn thư khiếu kiện xảy ra. Để tạo sức mạnh tổng hợp trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ Cty luôn chủ động phối hợp chặc chẽ với Công an, chính quyền địa phương về công tác bảo vệ, nhất là vào các ngày lễ, tết, các đợt nhập hàng. Đặc biệt năm 2001. Cty VT- KT nông nghiệp Bình Định  cùng với CA phường Ghềnh Ráng (Qui Nhơn) đã xây dựng và ký kết quy chế phối hợp công tác bảo vệ ANTT. Có thể nói qua một năm thực hiện quy chế phối hợp đã đem lại những kết quả thiết thực đó là: Thông tin tình hình  hai bên nắm bắt kịp thời hơn, phối hợp công tác bảo vệ ANTT chặt chẽ hơn, tinh thần cộng đồng trách nhiệm cao hơn, mối quan hệ giữa Cty với địa phương gắn bó hơn. Từ đó việc duy trì giao ban hàng tháng, sơ, tổng kết quý, 6 tháng, một năm chúng tôi thực hiện đều đặn và nghiêm túc.

Cùng với việc xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ ANTT, lãnh đạo Cty luôn chú trọng xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng theo nhu cầu bảo vệ . Hằng năm cử các đồng chí bảo vệ chuyên trách đi dự tập huấn nghiệp vụ do CA tỉnh tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác bảo vệ.

Đi đôi với xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, Cty luôn quan tâm xây dựng cuộc sống văn hóa ở khu dân cư. Kết quả hàng năm hầu hết CBCNV của Cty ở khu dân cư đều được UBND phường công nhận gia đình văn hóa mới. 

CÔNG tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng: Nhiều năm liền chi bộ Cty đạt cơ sở Đảng TSVM, được Ban thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ thi đua xuất sắc về thành tích 5 năm (1996 -2000) và 2001 là tổ chức cơ sở Đảng duy nhất  trong khối DNNN được Ban thường vụ Tỉnh ủy xét chọn tặng cờ. Tổ chức công đoàn cơ sở liên tục đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh từ 1995 đến nay.

- Hằng năm, ngoài tổng kết công tác chuyên môn Cty đều tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ; ĐÁNH giá những mặt mạnh, mặt yếu trong công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ  để kịp thời có biện pháp khắc phục những nhược điểm tồn tại, đây là việc làm thường xuyên, nề nếp của Cty chúng tôi. 

Do gắn chặt nhiệm vụ SXKD với phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, đã tác động tích cực hiệu quả đến việc phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận được giao. Năm 2000 doanh thu 152 tỷ đồng, nộp ngân sách 1tỷ 680 triệu đồng, năm 2001 doanh thu 157 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 1tỷ 120 triệu đồng. Đời sống CBCNV được cải thiện. Bình quân thu nhập khoảng 1.400.000đ/người/tháng.

Ngoài ra Cty còn đóng góp quỹ phúc lợi xã hội ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, quỹ đền ơn đáp nghĩa, qũy ủng hộ người nghèo, xã nghèo miền núi; Trợ cấp phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng với tổng số tiền hàng năm khoảng 50 triệu đồng.

Với những kết quả đo,ï năm 2001 Cty VT - KT nông nghiệp Bình Định  tiếp tục được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất, được Chính phủ, UBND tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen cho tập thể, cá nhân. PHONG trào quần chúng bảo vệ ANTQ nhiều năm liền được Bộ CA, UBND tỉnh khen. Đặc biệt 2 năm (2000 - 2001) liên tục được Bộ CA tặng cờ thi đua xuất sắc phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ khối CQDN; Đội bảo vệ nhiều năm được công nhân đơn vị Quyết thắng; Đ/c Giám đốc được Bộ Trưởng Bộ CA tặng Huy chương Bảo vệ ANTQ; Tổ chức công đoàn năm 2000 - 2001 được  tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen. Đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng  bằng khen về thành tích 3 năm (1999 - 2001).

Từ thực tiển xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ  của Cty có nhiều bài học kinh nghiệm, có bài học chung, bài học riêng rất đa dạng, phong phú, chúng tôi xin rút ra những kinh nghiệm mà Cty tâm đắc nhất:

- Ngoài sự lãnh đạo của chi ủy, sự điều hành của Ban Giám đốc, nòng cốt tổ chức thực hiện của các đoàn thể. Điều quan trọng nữa là nội dung xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ phải phù hợp và gắn liền với tình hình sản xuất kinh doanh của Cty.

- Quan tâm xây dựng nội bộ Đảng, chính quyền, công đoàn trong sạch vững mạnh để làm hạt nhân phong trào. Mặt khác thực hiện tốt quy chế dân chủ và phát huy quyền làm chủ của CBCNV một cách thực sự nhằm  phát huy tính tự giác, tinh thần làm chủ của CBCNV để họ xem lợi ích của Cty là lợi ích của chính mình, gắn bó mật thiết và có ý thức, trách nhiệm trong SXKD cũng như trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo SXKD, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, cấp ủy, thủ trưởng, BCH công đoàn phải luôn quan tâm đến  lợi ích thiết thực về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của CBCNV thì phong trào  mới thực sự được CBCNV hưởng ứng mạnh mẽ và tích cực tham gia.







_1001335438.doc
2

1






